BÀI 19: CÔNG NGHỆ TẾ BÀO

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: 

- Trình bày được các công nghệ tế bào trong chọn giống thực vật và động vật và nêu được các thành tựu trong chọn và tạo giống bằng công nghệ tế bào.

- Vận dụng kiến thức để xây dựng quy trình tạo giống cụ thể và giải thích 

2. Năng lực:

	Năng lực
	Mục tiêu
	Mã hóa

	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ

	Năng lực sinh học
	- Khái niệm công nghệ tế bào động vật và thực vật
	(1)

	
	- Nguyên lí công nghệ tế bào động vật và thực vật
	(2)

	
	- Nêu được các thành tựu trong chọn và tạo giống bằng công nghệ tế bào.
	 (3)

	Tìm hiểu thế giới sống
	- Thực hành: Tìm hiểu các thành tựu mới nhất về tạo giống bằng công nghệ tế bào 
	(4)

	Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học
	- Vận dụng kiến thức để  xây dựng quy trình tạo giống cụ thể và giải thích 
	(5)

	NĂNG LỰC CHUNG

	Giao tiếp và hợp tác
	Phân công và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, nhóm
	(6)

	Tự chủ và tự học
	Tích cực chủ động tìm kiếm tài liệu về tạo giống bằng công nghệ tế bào 
	(7)

	Giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Tìm hiểu công nghệ tế bào động vật đặc biệt là nhân bản vô tính áp dụng trong y học hiện nay
	(8)


3. Phẩm chất

	Chăm chỉ
	Tích cực nghiên cứu tài liệu, thường xuyên theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công
	(9)

	Trách nhiệm
	Có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công
	(10)

	Trung thực
	Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan về kết quả đã làm
	(11)


II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1.Giáo viên:

- Hình 19 SGK

- Một số hình ảnh về thành tựu tạo giống bằng công nghệ tế bào

- Thông tin bổ sung về tạo giống bằng phương pháp công nghệ tế bào 

2. Học sinh.

- Đọc trước nội dung bài 19 
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (1 phút):

Kiểm tra sĩ số và ổn định tổ chức. 

Kiểm tra bài cũ: Không
3. Tiến trình bài giảng (30 phút)

A.  XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ/ NHIỆM VỤ HỌC TẬP (5 PHÚT)

a. Mục tiêu:  

- Tạo ra mâu thuẫn nhận thức cho HS, khơi dậy mong muốn tìm hiểu kiến thức.

- HS xác định được nội dung bài học là tìm hiểu về tạo giống bằng phương pháp công nghệ tế bào 

b. Nội dung:  

- HS hoạt động cá nhân : HS quan sát các hình ảnh về món ăn khoai tây chiên chấm tương cà, hình ảnh về cây cà chua, cây khoai tây, cây cà chua khoai tây
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
d. Tổ chức hoạt động

	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

	GV chiếu hình ảnh về món ăn khoai tây chiên chấm tương cà, hình ảnh về cây cà chua, cây khoai tây, cây cà chua khoai tây. 

Đặt câu hỏi cho học sinh:

Có cây trồng nào đáp ứng cả hai yếu tố: cho quả cà chua và cho củ khoai tây không?
	-Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Định hướng, giám sát:

+ Quan sát giúp đỡ HS, khơi gợi trí tưởng tượng cho học sinh
	Cá nhân HS quan sát hình ảnh, suy nghĩ câu trả lời

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

	- GV gọi HS trả lời
	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	- GV củng cố ý kiến thảo luận, bổ sung, kết luận 
- GV dẫn dắt vào bài học
	- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV.

	*Kết luận: 

Cà chua lai khoai tây có tên tiếng Anh là pomato (là một loại cây nhân tạo (do người tạo ra) bằng cách lai ghép khoai tây (potato) với cà chua (tomato). Cây này có quả cà chua mọc trên thân, còn củ khoai tây hình thành từ rễ của cùng cây đó mọc trong đất.  
Năm 1994, Viện nghiên cứu nhân giống cây trồng Max Planck ở Cologne tại Đức (Max Planck Institute for Plant Breeding Research) đã tạo thành công loại cây có đủ hai loại sản phẩm mong đợi này là quả cà chua và củ khoai tây. Tuy nhiên, việc sản xuất cây giống này theo phương pháp kinh điển khó và lâu, nên có nhiều nhà khoa học đã tạo sản phẩm tương tự bằng công nghệ tế bào hiện đại, gọi là phép lai xôma


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC ( KHÁM PHÁ- 20 PHÚT)
3.1. HOẠT ĐỘNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT (5 PHÚT)
a. Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11).

b. Nội dung:  - HS hoạt động cá nhân tìm hiểu khái niệm công nghệ tế bào động vật
Nội dung phiếu học tập số 1: Công nghệ tế bào động vật:

	
	Đặc điểm
	Ý nghĩa

	Nhân bản vô tính ở động vật
	
	

	Liệu pháp tế bào gốc
	
	

	Liệu pháp gene
	
	


c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS
	d. Tổ chức hoạt động
Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

	GV đặt câu hỏi cho học sinh:

1. Em đã biết những thông tin gì về công nghệ tế bào?

2. Công nghệ tế bào động vật là gì?

3. Nguyên lí công nghệ tế bào động vật?
4. Phiếu học tập số 1
	-Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Định hướng, giám sát:

+ Phân tích khái niệm về công nghệ tế bào theo ngữ nghĩa tại câu chữ.

+ Quan sát giúp đỡ HS, khơi gợi trí tưởng tượng cho học sinh
	HS hoạt động cặp đôi, quan sát hình ảnh, suy nghĩ câu trả lời

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

	- GV gọi HS trả lời

- GV Đặt câu hỏi mở rộng: Tại sao cơ quan hoặc cơ thể hoàn chỉnh lại có kiểu gen như dạng gốc?
	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi

- Các HS khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung.

Sự phát triển của cơ quan hoặc cơ thể từ TB gốc dựa vào quá trình nguyên phân. mà cơ chế di truyền của nguyên phân lại dựa trên sự tự nhân đôi của ADN và NST. Qua đó nguyên liệu di truyền được sao chép nguyên vẹn từ TB mẹ sang TB con.

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	- GV củng cố ý kiến thảo luận, bổ sung, kết luận 

- GV dẫn dắt vào bài học
	- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV.

	*Kết luận: 

I. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO ĐỘNG VẬT
1. Khái niệm:

Công nghệ tế bào động vật là quy trình công nghệ nuôi cấy các loại tế bào động vật và tế bào người trong môi trường nhân tạo để tạo ra một lượng lớn tế bào nhằm mục đích nghiên cứu và ứng dụng trong thực tế.
2. Nguyên lí:
Nuôi cấy các tế bào gốc trong môi trường thích hợp và tạo điều kiện để chúng phân chia rồi biệt hoá thành các loại tế bào khác nhau.
* Tế bào gốc là những tế bào có thể phân chia và biệt hoá thành nhiều loại tế bào khác nhau.

* Tế bào gốc có thể được chia thành nhiều loại dựa theo nguồn gốc.

- Các tế bào gốc có nguồn gốc từ phôi sớm của động vật được gọi là tế bào gốc phôi hay tế bào gốc vạn năng do loại tế bào này có thể phân chia và biệt hoá thành mọi loại tế bào của cơ thể trưởng thành.

- Tế bào gốc có nguồn gốc từ các mô của cơ thể trưởng thành được gọi là tế bào gốc trưởng thành hay tế bào gốc đa tiềm năng do chúng chỉ có thể phân chia và biệt hoá thành một số loại tế bào nhất định của cơ thể
3. Thành tựu:

Nội dung phiếu học tập số 1: Công nghệ tế bào động vật:

Đặc điểm

Ý nghĩa

Nhân bản vô tính ở động vật

Con sinh ra giống hệt mẹ cho nhân.

Không có sự kết hợp giáo tử đực cái nên không có sự đổi mới vật chất di truyền

Nhân nhanh vật nuôi quý hiếm hoặc động vật biến đổi gen

+ Tạo ra các động vật mang gen người nhằm cung cấp các cơ quan nội tạng cho người bệnh

Liệu pháp tế bào gốc
Truyền tế bào gốc nuôi cấy ngoài cơ thể vào người bệnh để thay thế các tế bào bị bệnh di truyền.

Cơ thể không thải loại tế bào ghép
Thay thế các tế bào bị bệnh di truyền.
Sản xuất Protein chữa bệnh cho người
Liệu pháp gene
(1) Nhân nuôi tế bào trong ống nghiệm, chỉnh sửa gene hoặc thay thế gene bệnh của tế bào bằng gene lành; (2) Sàng lọc các tế bào đã được chỉnh sửa gene và nhân bản trong ống nghiệm; 
(3) Truyền các tế bào chỉnh sửa gene vào cơ thể bệnh nhân
Thay thế gene bệnh bằng gene lành



3.2. HOẠT ĐỘNG 2: TÌM HIỂU VỀ CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT (5 PHÚT)
a. Mục tiêu: (1), (2), (3), (4), (5), (6), (8), (9), (10), (11).
b. Nội dung: 

- HS hoạt động cá nhân hoàn thành phiếu học tập số 2

Nội dung phiếu học tập 2: Công nghệ tế bào thực vật

	
	Sơ đồ hóa các bước
	Ưu điểm

	Nuôi  cấy mô
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	Lai tế bào sinh dưỡng
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	Nuôi cấy hạt phấn
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c. Sản phẩm  học tập: Câu trả lời các phiếu học tập
d. Tổ chức hoạt động: 

	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

	- GV yêu cầu đọc SGK trả lời câu hỏi 
1. Công nghệ tế bào động vật là gì?

2. Nguyên lí công nghệ tế bào động vật?

3. Phiếu học tập số 2
- Nhiệm vụ: GV yêu cầu các nhóm cử đại diện lên bốc thăm bài thảo luận. 
1. Nuôi cấy mô

2. Lai tế bào sinh dưỡng

3. Nuôi cấy hạt phấn

Trình bày quy trình tạo giống bằng công nghệ tế bào theo nội dung đã bốc thăm 
	-Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Định hướng, giám sát:

+ Quan sát giúp đỡ nhóm yếu hơn

+ Gợi ý học sinh trả lời các phiếu học tập
	- HS đọc SGK, quan sát hình ảnh

- Các nhóm thảo luận điền vào phiếu cá nhân và thống nhất điền vào bảng nhóm.

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

	- GV yêu cầu các nhóm nộp sản phẩm và cử đại diện trình bày.


	- Các các nhóm treo sản phẩm ở góc học tập và cử đại diện trình bày

- Các HS khác lắng nghe và bổ sung

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	- GV củng cố ý kiến thảo luận, bổ sung, kết luận 
- Chiếu Video về quy trình nhân giống bằng CN TB ở thực vật cho HS quan sát 
	- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV.

- HS tự ghi nhớ kiến thức đã hoàn thiện và ghi vào phiếu cá nhân.

	*Kết luận: 

II. CÔNG NGHỆ TẾ BÀO THỰC VẬT
1. Khái niệm:

Công nghệ tế bào thực vật là quy trình công nghệ nuôi cấy các tế bào, mô thực vật ở điều kiện vô trùng để tạo các cây có kiểu gene giống nhau nhằm mục đích nhân giống.
2. Nguyên lí: 
Cơ sở khoa học của công nghệ tế bào thực vật là dùng môi trường dinh dưỡng có bổ sung các hoóc môn thực vật thích hợp tạo điều kiện để nuôi các tế bào thực vật tái sinh thành các cây.
3. Thành tựu:
Nội dung phiếu học tập 2: Công nghệ tế bào thực vật

Sơ đồ hóa các bước

Ưu điểm

Nuôi  cấy mô

[image: image4.jpg]



Nhân nhanh nhiều giống cây trồng quý và sạch bệnh, tạo ra nhiều  cá thể mới có kiểu gen giống cá thể ban đầu

Lai tế bào sinh dưỡng
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Tạo ra cây lai khác loài mang đặc điểm của 2 loài, nhưng không phải trải qua sinh sản hữu tính, tránh hiện tượng bất thụ của con lai

Nuôi cấy hạt phấn

[image: image6.png]TBme hat phin( 2n)

sm phi

Hat phi

o dom bk )

l Mai truime nhan tao
Dong té bao don bii

Dong don béi theo yéu ciu (n)

Lumg bdi hoa

Cay luang bo

(2n)




Tạo ra dòng thuần chủng, tính trạng chọn lọc ổn định




C. LUYỆN TẬP (3 PHÚT)
1. Mục tiêu: (4) và trả lời được câu hỏi GV yêu cầu để khắc sâu mục tiêu (1), (2). 

2. Nội dung: Hoạt động cá nhân trả lời câu trắc nghiệm trên https://quizizz.com/join?gc=35031133

3. Sản phẩm học tập: Đáp án- điểm số học sinh
4. Tổ chức hoạt động: 

	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu học sinh sử dụng điện thoại, máy tính bảng hoạt động cá nhân trả lời câu trắc nghiệm trên https://quizizz.com/join?gc=35031133
	-Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Định hướng, giám sát:


	Cá nhân HS suy nghĩ câu trả lời

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

	- GV gọi HS báo cáo thành tích
	- HS báo cáo thành tích

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	Gv đánh giá, điều chỉnh và đưa đáp án.
	- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV.


D. VẬN DỤNG (2 PHÚT)
a. Mục tiêu: (3), (4), (5),(6), (7), (8), (9), (10).

b. Nội dung:  HS hoạt động cá nhân làm bài tập về nhà.
NCKH: Viết bài thu hoạch Tìm hiểu về công nghệ tế bào gốc
c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời cho các bài tập: HS tìm kiếm thông tin qua mạng internet rồi viết báo cáo
d. Tổ chức hoạt động: 

	Hoạt động của giáo viên.
	Hoạt động của học sinh.

	Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

	GV yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân:

- Tổng kết lại nội dung kiến thức đã học

- Đưa ra các câu hỏi cần giải đáp

- NCKH: Viết bài thu hoạch Tìm hiểu về công nghệ tế bào gốc
	-Tiếp nhận nhiệm vụ học tập

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập:

	Định hướng, giám sát
	Cá nhân HS suy nghĩ câu trả lời

Về nhà hoàn thành bài báo cáo NCKH

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận.

	- GV gọi HS báo cáo 
	- HS báo cáo các nội dung đã học

	Bước 4. Kết luận, nhận định

	Gv gợi ý HS đáp án.
	- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV.


4. Dặn dò 
- Học bài cũ 

- Hoàn thành bài báo cáo NCKH

- Đọc kĩ bài mới làm phiếu hướng dẫn học (nếu có)

IV. RÚT KINH NGHIỆM 










